
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00177674 Bùi Văn Chiến 13/04/1989 034089009745 Kỹ sư Cấp thoát nước
Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật cấp nước – thoát nước

II

2 HTV-00177675
Nguyễn Đức 
Quyền

18/03/1994 034094017259 Kỹ sư Cấp thoát nước
Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật cấp nước – thoát nước

II

3 HTV-00038043
Nguyễn Cao 
Phong

26/01/1974 019074000134
Kỹ sư kỹ thuật viễn thông - 
Vô tuyến điện và thông tin 
liên lạc

Định giá xây dựng II

4 HTV-00038042
Nguyễn Thị Kim 
Thuyên

01/11/1977 033177006885 Kỹ sư điện tử viễn thông Định giá xây dựng II

5 HTV-00038046 Từ Thanh Vũ 28/12/1974 087074000032
Kỹ sư kỹ thuật viễn thong  -
Vô tuyến điện và thông tin 
liên lạc

Định giá xây dựng II

6 HTV-00038045
Huỳnh Thị Kim 
Trang

12/03/1977 079177000156
Kỹ sư kỹ thuật viễn thông - 
Vô tuyến điện và thông tin 
liên lạc

Định giá xây dựng II

7 HTV-00038044 Vũ Đình Hòa 19/08/1977 001077014371
Cử nhân Công nghệ Điện tử - 
Viễn thông

Định giá xây dựng II

8 HTV-00035277 Bùi Xuân Long 20/08/1970 010070000016
Kiến trúc sư Kiến trúc Công 
trình

Định giá xây dựng II

9 HTV-00008124 Phan Phú Khánh 16/08/1988 001088015786
Kỹ sư Kỹ thuật điều khiển và 
tự động hóa

Thiết kế cơ - điện công trình II

10 HTV-00130783
Nguyễn Ngọc 
Minh

08/09/1993 001093024799
Kỹ sư Kỹ thuật Điện, Điện tử 
(Chuyên ngành Hệ thống điện)

Thiết kế cơ - điện công trình III

11 HTV-00177676 Lê Quốc Hưng 08/06/1975 038075019522
Kỹ sư Tự động hóa các xí 
nghiệp công nghiệp – ngành 
Điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

III

12 HTV-00177677
Lê Lâm Khánh 
Diễm

10/08/1994 079194021545
Cử nhân Đô thị học (Quy 
hoạch vùng và đô thị)

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

13 HTV-00156721 Lê Thanh Sơn 26/07/1990 031090024250
Kỹ sư Xây dựng công trình 
thủy

Định giá xây dựng III

14 HTV-00132182 Vũ Đình Đại 14/01/1993 031093003006
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Định giá xây dựng III

15 HTV-00016080
Đào Trọng 
Thành

14/12/1982 031082001639
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

16 HTV-00168904 Vũ Văn Hà 01/10/1985 031085005550
Kỹ sư Xây dựng công trình 
dân dụng và Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

17 HTV-00022575
Phạm Thị Ánh 
Tuyết

03/12/1979 031179011924
Kỹ sư Xây dựng Đường bộ 
ngành Xây dựng Cầu Đường

Định giá xây dựng II

18 HTV-00011847 Bùi Đình Thắng 10/01/1976 034076000708 Kiến trúc sư ngành Kiến trúc Thiết kế quy hoạch xây dựng II

Định giá xây dựng II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế kết cấu công trình II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
giao thông

III

Thiết kế cấp - thoát nước công trình III

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật cấp nước – thoát nước

III

21 HTV-00161187 Đinh Đức Triệu 15/02/1991 049091016845
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
điện, điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình II

22 HTV-00088612 Văn Tiến Luật 23/03/1979 054079000218
Kỹ sư Xây dựng- ngành Xây 
dựng Cầu đường

Khảo sát địa hình II

HTV-00029977

HTV-0001349620
Huỳnh Văn 
Thuận Hòa

21/01/1989 056089010364
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng
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19
Nguyễn Hải 
Tặng

15/05/1964 037064010906
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
Công nghiệp
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23 HTV-00177678 Trần Duy Khiêm 27/01/1978 079079018618
Kỹ sư Địa chất ngành Địa chất 
& Dầu khí

Khảo sát địa chất công trình III

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

25 HTV-00176508
Trần Công Nhật 
Lành

05/03/1993 045093010279

Kỹ sư vật lý, ngành Nhà máy 
điện hạt nhân: Thiết kế, vận 
hành, khai thác và trang bị kỹ 
thuật

Thiết kế cơ - điện công trình II

Thiết kế cơ - điện công trình II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

27 HTV-00132159
Hoàng Xuân 
Tùng

15/11/1996 064096005984 Kỹ sư Kỹ thuật Địa chất Khảo sát địa chất công trình II

28 HTV-00121608
Nguyễn Duy 
Minh

10/08/1988 079088019753
Kỹ sư Địa chất – Dầu khí Địa 
kỹ thuật

Khảo sát địa chất công trình II

29 HTV-00056369
Nguyễn Ngọc 
Diệp

17/08/1988 034088010743
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
phục vụ nông nghiệp và phát triển nông 
thôn

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
Cầu - hầm

II

31 HTV-00177680 Trương Thị Giàu 02/08/1996 051196000153 Kỹ sư Địa chất học Khảo sát địa chất công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy 
lợi, đê điều)

III

33 HTV-00173226
Đỗ Xuân Minh 
Trí

13/01/1996 087096008397
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
nhiệt

Thiết kế cơ - điện công trình III

34 HTV-00173230 Võ Tấn Lộc 26/02/1995 080095003131 Kiến trúc sư – Kiến trúc
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

35 HTV-00177682 Đoàn Xuân Ý 20/07/1987 183518116
Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

36 HTV-00001114 Phạm Văn Tráng 15/10/1983 034083014990 Kỹ sư Công trình thủy
Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

37 HTV-00177683 Phan Văn Hạnh 18/06/1979 042079000899
Kỹ sư Xây dựng Cảng & 
Công trình biển

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

38 HTV-00040539 Lê Minh Tuấn 11/10/1983 034083017625
Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường 
bộ ngành Xây dựng Cầu-
Đường

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
Cầu - hầm

II

HTV-0017768132 Trần Trung Kiên 18/06/1987 036087001940
Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 
công trình thủy; Kỹ sư Thủy 
văn – Môi trường

HTV-00177679

HTV-00147184

HTV-00013761

26
Nguyễn Huỳnh 
Vương

05/05/1993 049093018834 Kỹ sư Hệ thống năng lượng

30
Nguyễn Văn 
Hiến

25/12/1990 034090025309
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông (Xây dựng 
công trình thủy - Thềm lục địa)

24
Đinh Đặng Trí 
Đạt

21/12/1997 083097010529
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng


